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 Thông số kỹ thuật 

 Giày bảo hộ 

 Ủng bảo hộ 

 Giày vải 

 Giày bao có khóa an toàn 

 Tất đệm & Các 

sản phẩm 

chăm sóc giày 
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Chọn giày bảo hộ đúng kích cỡ 

1. Nên thử giày trong khoảng thời gian từ 13:00 - 16:00 vì 

đây là khi bàn chân sẽ sưng lên nhiều nhất. 

2. Nên chọn giày có kích thước hơi lớn hơn một chút để tránh 

gây chai bàn chân, cảm giác khó chịu khi móng mọc 

dài ra, hay đơn giản là khiến cho chân mệt mỏi. 

 

 

 

Mẹo chăm sóc giày 
1. Pangolin khuyên người dùng nên cho một ít giấy báo vào trong giày sau khi sử dụng vì báo có chứa một nguồn than hoạt 

tính có thể hấp thụ mùi và độ ẩm. 

2. Nếu làm việc dưới nắng hoặc đi bộ cả ngày, Pangolin khuyên người dùng nên có một đôi giày bảo hộ dự phòng. Khi đó, 

người dùng có thể sử dụng một đôi trong vòng 2 ngày sau đó chuyển sang đôi còn lại và để vệ sinh và phơi khô đôi 

giày đầu tiền dưới ánh mặt trời. 

3. Mồ hôi: Pangolin khuyến nghị nên thay tất mới hàng ngày. 

4. Nên gỡ miếng lót giày sau mỗi lần sử dụng hàng ngày để vệ sinh và phơi khô ở nơi thoáng gió. 

5. Thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng đúng cách có thể kéo dài tuổi thọ của giày. 

 

 

 

Các loại da giày 
 

 
 

 

Tango Nimbus Oil Nubuck Full Grain 

 

 

    
 

Barton Sizzler Nubuck Haircell 
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Thông số kỹ thuật giày bảo hộ 
 

 

Tiêu chuẩn 

PU Cao su Cementing 

 

 
 

 

 

 

 

Da 

Loại 
TIS 523-

2554 

Oil Nubuck, Nubuck, 

Nimbus, Barton, 

Tango, Haircell 

Barton, Tango, Haircell Fullgrain, Sizzler, 

Haircell 

 

Độ dày 

 

>1.8 mm. 

 

 
2.0-2.2 mm. 

 

 
2.0-2.2 mm. 

 

 
2.0-2.2 mm. 

Mũi bọc 

thép 

Chịu lực chấn 

động 
200 joules 

 
 

 

 

 

 

 

 

Đế 

Chống dầu 

Co <0.5% 

Giãn nở 

<1.2% 
 

Co <0.5% Giãn nở <1.2% 
 

Co <0.5% Giãn nở <1.2% 
 

Co <0.5% Giãn nở <1.2% 

Chống Hóa 

chất 
- 

   

Chống Nhiệt - 

   

Chống Trượt - 

   
 

Chống tĩnh 

điện 

>100,000 

UML 

> 100,000   > 100,000   > 100,000   

Thép không 

gỉ 

 

Chống 

Xuyên thủng 

>1,100 

newtons  
> 1,100 newtons 

 
> 1,100 newtons 

 
> 1,100 newtons 

Ứng dụng 

Thích hợp cho người 

làm việc trong các 

ngành dầu, hóa chất, 

bảo trì, hóa dầu, ô tô, 

thực phẩm, dược 

phẩm và điện tử. 

Thích hợp cho người 

làm việc trong các 

ngành công nghiệp 

nặng, luyện thép và 

kim loại, ô tô, thủy 

tinh, khai thác mỏ, 

hàn và cắt. 

Thích hợp cho người 

làm việc trong các 

ngành công nghiệp ô 

tô, thực phẩm và dược 

phẩm. 

B
ảo

 v
ệ 

ch
ân

 

http://www.pangolin.co.th/


Thông số kỹ thuật  

106 Contact 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th 

 

 

Loại đế ngoài 

Đế ngoài Thiết kế 
 

PU 

 

Bộ sưu tập Harrier mới 

(PU) 

 

Harrier, Soft Plus, Safety 

Plus, Sport (PU) 

 

Tiêu chuẩn (PU) 

 

Nữ (PU) 

CAO SU 

 

 
Soft Plus (R) 

 

 

Safety Plus (R) 

 

 

Tiêu chuẩn (R) 

 

CEMENTING 

 

 

Dành riêng 

cho nữ 

 

 

Lady  

Sizzler 

 

 

Nữ tiêu 

chuẩn 

 

 
Thể thao 

 

 

Safelight,  

Hospitality 

 

 

Cấu tạo giày bảo hộ 
Minh họa cấu tạo giầy bảo hộ theo tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 20345: 2004 và Tiêu chuẩn 

Công nghiệp Thái Lan TIS 523-2554 
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Lỗ xỏ dây / D-Ring 
Đệm mềm lót lưỡi 

gà Lót Cambrelle / lưới Sandwish 

Đệm lót 

Đế trong 

Đệm đế lót 

Đế giữa thép 

Tiêu chuẩn EN 12568 : 2010 (Tùy 

chọn) Đế ngoài chống dầu 

Dây Polyester 

Mặt giày 

Đệm lót mũi giày 

Mũi thép 

EN 12568 : 2010 

tiêu chuẩn 

 

PVC hoặc sọc 

không dệt 
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BIỂU TƯỢNG TRÊN GIÀY BẢO HỘ 
MŨI THÉP CHỊU LỰC 200 

JOULES 
Mũi giày thép đạt chuẩn chịu lực 200 joules. 

ĐẾ NGOÀI CHỐNG DẦU VÀ 

ACID 

Đế giày đạt chuẩn chống dầu và acid. 

ĐẾ NGOÀI CHỐNG TRƯỢT 
Đế giày đạt chuẩn chống trơn trượt. 

 

 

EN  ISO20345 

 

ĐẾ GIỮA THÉO KHÔNG GỈ CHỐNG 

XUYỂN THỦNG 1,200 

newtons 

Đế giữa làm bằng thép không gỉ chịu lực xuyên 

1,200 newtons.  (Sản xuất theo yêu 

cầu) 

ĐẾ NGOÀI CHỐNG NHIỆT 
Đạt tiêu chuẩn chịu nhiệt độ 160 °C 350 °C 

MẶT DA THÔNG THOÁNG 
Đã chứng minh mang lại sự thoáng mát cho nguời 

sử dụng. 

Giày bảo hộ cơ bản đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn tối thiểu với mũi giày bảo hộ 200 joule  

 

Giày bảo hộ đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn với mũi giày bảo hộ 200 joule. Ngoài ra: 

• Chống tĩnh điện, 

• Hấp thụ năng lượng ở gót chân 

• Đế ngoài chịu lực 

Giày bảo hộ đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn với mũi bảo hộ 200 joule. Ngoài ra: 

• Chống tĩnh điện, 

• Hấp thụ năng lượng ở gót chân 

• Khả năng thấm nước và hấp thụ nước 

Giày bảo hộ đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn với mũi bảo hộ 200 joule. Ngoài ra: 

• Chống tĩnh điện, 

• Hấp thụ năng lượng ở gót chân 

• Khả năng thấm nước và hấp thụ nước 

• Đế ngoài chống va đập 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Cỡ giày bảo hộ 

NAM

 

Cỡ Pangolin (UK) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

US 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.

5 

11.

5 

12.5 - - 

EUROPE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

NỮ 

Cỡ Pangolin (US) 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - 
UK - 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 - - - 
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Tất cả sản phẩm giày bảo hộ cao su hoặc apolymeric đều đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn 

với mũi bảo hộ 200 joule. Ngoài ra: 

• Chống tĩnh điện 

• Gót giày hấp thụ lực 

 
Tất cả sản phẩm giày bảo hộ cao su hoặc apolymeric đều đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn với 

mũi bảo hộ 200 joule. Ngoài ra: 

• Chống tĩnh điện 

• Gót giày hấp thụ lực 

• Đế ngoài chống xuyên thủng 

• Đế ngoài gia cố 
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Bảo vệ chân  
 

 

 

Thông số: 
Mũi giày Thân trên 

• Mũi giày được bọc thép đặc biệt chịu 

lực 200 Joules, đạt chuẩn 

EN12568, bảo vệ bàn chân trước 

nguy cơ chấn thương do vật liệu rơi 

vãi. 

• Phần mũi thép được phủ EPOXY, 

chống gỉ do nước và độ ẩm. 

 

 

Mặt trong 
• Lớp lót không dệt với đế PU: thiết 

kế đặc biệt để hấp thụ chấn động khi 

đứng hoặc đi trên bề mặt cứng và có 

thể được tháo ra để vệ sinh. 

• Lớp độn cổ chân (Đệm lót) mang lại 

sự thoải mái khi di chuyển. 

• Làm từ da thật, dày 2.0-2.2 mm., 
bền và có tuổi thọ lâu dài, dày hơn 
tiêu chuẩn TIS từ 1.8-2.0 mm. 

• Dễ chịu khi đi. 

 

 

 

Đế ngoài 
• Đế PU (Polyurethane) trọng lượng 
nhẹ, có độ bền và khả năng chịu hóa 
chất, dầu và nhiệt độ 150 C. 
• Đế Nitrile Rubber cho phép chống 
dầu, hóa chất, trượt và nhiệt độ 360° C. 
• Phương pháp phun trực tiếp định hình 
vĩnh viễn cho phần mặt da trên. 
• Đế giữa được bổ sung thép tiêu chuẩn 
EN12568, cung cấp khả năng chống 
xuyên. 

 

 

      Bộ sưu tập Harrier  mới     (PU)  
 

 

 

 

Oil Nubuck 
Mid Cut Shoes 

TIS.523-2554 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0386UZGZ 

Đế giữa thép 

Oil Nubuck 

Mid Cut Shoes 

/ PU 

4-12 Đen 1 đôi 1 đôi 

 
 

    
 

Oil Nubuck Low 
Cut Shoes 

TIS.523-2554 TIS.523-2554 

Oil Nubuck 
Mid Cut Shoes

 

  

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0382UZGZ 

đế giữa thép 

Oil Nubuck Mid 

Cut /PU 
4-12 Đen 1 đôi 1 đôi 
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Mã Mô tả Cỡ Màu     Loại Đóng gói Đóng gói 

0381UZGZ 
đế giữa thép 

Oil Nubuck Low 
Cut / PU 

4-12 Đen 1 đôi 1 đôi 1 đôi 
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Bảo vệ chân 
 

 

  
 

Sizzler 
Mid Cut 

TIS.523-2554  

Nubuck 
Mid Cut 

TIS.523-2554 
 

 

 

  
 

   Harrier (PU)  
 

 

 
 

 
 
Oil Nubuck Mid Cut 

 

 

 

 

 

 

 

Oil Nubuck 
Velcro Mid Cut 

TIS.523-2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIS.523-

2554 

 

 
Oil Nubuck Mid Cut 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oil Nubuck 
Low Cut 

TIS.523-2554 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TIS.523-2554 

 

  

Mã Mô tả Cỡ Mà

u 

Loại Đóng 

gói 0387UZGZ 

Đế giữa thép 

Sizzler Mid Cut 

Shoes / PU 

4-12 Nâu 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 
0389UZGZ 

Đế giữa thép 

Nubuck Mid 

Cut/PU 

4-12 Vàng 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại  Đóng gói 
0284UZZZ Oil Nubuck 

Velcro Mid Cut 

4-12 Đen 

Nâu: 

1 đôi 1 đôi 

0284UZGZ 

đế giữa thép 

Oil Nubuck 

Velcro Mid 
Cut/PU 

4-12 Đen 

Nâu: 

1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu      Loại   Đóng gói 
0285UZZZ Oil Nubuck Low 

Cut/PU 

4-12 Đen:  

Nâu: 

1 đôi 1 đôi 

0285UZGZ 
đế giữa thép 

Oil Nubuck 
Low/PU 

4-12 Đen:  
Nâu: 

1 đôi 1 đôi 
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Mã Mô tả Cỡ Màu    Loại Đóng gói 

0282UZZZ 
Oil Nubuck Mid 

Cut Shoes / PU 
4-12 

Đen: 

Nâu: 
1 đôi 1 đôi 

0282UZGZ 

đế giữa thép 

Oil Nubuck Mid 

Cut Shoes / PU 
4-12 

Đen: 

Nâu: 
1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0283UZZZ 
Oil Nubuck Mid 

Cut/PU 
4-12 

Đen: 

Nâu: 
1 đôi 1 đôi 

0283UZGZ 

đế giữa thép 

Oil Nubuck Mid 

Cut/PU 
4-12 

Đen 

Nâu* 
1 đôi 1 đôi 
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   Soft Plus (PU)  
 

 

 

Tango Low Cut 
 

TIS.523-2554 Tango Mid Cut 
 

TIS.523-2554 

  

 

 

 

Tango Mid Cut TIS.523-2554 Tango Hi Boots TIS.523-2554 

    
 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại  Đóng gói 

0201UZZZ Tango Low Cut 
Shoes / PU 

4-12 Đen + 
Nâu 

1 đôi 1 đôi 

0201UZGZ 

đế giữa thép 

Tango Low Cut 

Shoes / PU 

4-12 Đen * 

Nâu: 

1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu        Loại   Đóng gói 

0202UZZZ Tango Mid 
Cut/PU 

4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 

0202UZGZ 
đế giữa thép 

Tango Mid 
Cut/PU 

4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0203UZZZ Tango Mid Cut / PU 4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 

0203UZGZ 

đế giữa thép 
Tango Mid Cut / PU 4-12 

Đen * 

Nâu * 
1 đôi 1 đôi 

 

M

ã 

Mô tả Cỡ Mà

u 

Loại

M 

Đóng gói 

0204UZZZ Tango Hi Boots / PU 4-12 Đen *  

Nâu: 

1 đôi 1 đôi 
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  Bảo vệ chân 
 

  
  

Tango Low Cut TIS.523-2554 Tango Mid Cut TIS.523-2554 

   

   Soft Plus (R)  
 

Tango Mid Cut TIS.523-

2554 

Tango  Hi-Boots 

TIS.523-2554 

 

  

 

Tango Low Cut TIS.523-2554        Tango Mid Cut TIS.523-2554 

 

  

Code Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0203RZZZ Tango Mid Cut / Cao su 4-12 Đen 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0204RZZZ Ủng cao Tango / Cao su 4-12 Đen 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 
0208RZZZ Tango Low Cut / Cao su 4-12 Đen 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0209RZZZ Tango Mid Cut / Cao su 4-12 Đen 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại    Đóng gói 

0201UZZZ Tango Low Cut Shoes 

/ PU 

4-12 Đen + 

Nâu 

1 đôi 1 đôi 

0201UZGZ 

đế giữa thép 

Tango Low Cut Shoes 

/ PU 

4-12 Đen * 

Nâu: 

1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng 

gói 0202UZZZ Tango Mid Cut/PU 4-
12 

Đen * 1 đôi 1 đôi 

0202UZGZ 

đế giữa thép 

Tango Mid Cut/PU 4-

12 

Đen * 1 đôi 1 đôi 
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   Safety Plus (PU)  
 
 

 

 

 
Barton Low Cut Shoes TIS.523-

2554 
Barton Mid Cut Shoes TIS.523-2554 

  

 

 

 

 

 Sục Barton TIS.523-2554 

 
 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

9516UZZZ Sục Barton / PU 4-12 Đen : 1 đôi 1 đôi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

9501UZZZ Barton Low Cut / PU 4-12 Đen + 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu UOM Đóng gói 

9504UZZZ Barton Mid Cut / PU 4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 

 

 
Chất lượng đế PU và Bảo dưỡng 
Đế phun PU có thể làm xuống cấp sau một thời gian. (Thời 

hạn sử dụng của Pangolin là 18 tháng). Tuy nhiên, với việc 

sử dụng bình thường và bảo dưỡng thường  xuyên, độ bền 

của đế PU có thể kéo dài tới 3 năm. 
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Bảo vệ chân 

   Safety Plus (R)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barton Low Cut Shoes TIS.523-2554 

 

 

  

Barton Mid Cut Shoes TIS.523-

2554 
Ủng cao - Boots 

TIS.523-2554 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barton Mid Cut Shoes 
 
TIS.523-2554 

 

        Sục Barton  
 

TIS.523-2554 

 
 

  
 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

9501RZZZ Barton Low Cut / Cao su 4-12 Đen + 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

9503RZZZ Barton Low Cut / Cao su 4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

9507RZZZ Ủng cao Barton / Cao su 4-12 Đen *  1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

9504RZZZ Barton Mid cut /Cao su 4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 
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Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

9516RZZZ Sục Barton /Cao su 4-12 Đen : 1 đôi 1 đôi 
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  Tiêu chuẩn (PU)  

  

Barton Low Cut Shoes TIS.523-2554 

 
 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại

iM 

Đóng gói 

0026UZZZ Barton Low Cut / PU 4-12 Đen + 1 đôi 1 đôi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barton Mid Cut Shoes                       Ủng cao Barton 

 
 

 
 

  Tiêu chuẩn (R)  

  
 

Barton Low Cut Shoes TIS.523-2554 

 
 

Code Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0026RZZZ Barton Low Cut / Cao su 4-12 Đen + 1 đôi 1 đôi 

 

 
 

  

Barton Mid Cut Shoes  Ủng thấp Barton Zipper TIS.523-2554 

 

 

  

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0027UZZZ Barton Mid Cut / PU 4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

9507UZZZ 
Ủng cao Barton / 

PU 
4-12 

Đen * 

Nâu 
1 đôi 1 đôi 

 

Code Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

0027RZZZ Barton Mid Cut / Cao su 4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 

 

Code Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

008RZZZ Ủng thấp Barton Zipper / Cao su 4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 
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TIS.523-2554 

 
TIS.523-2554 
 

TIS.523-2554 
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  Bảo vệ chân 

  Thể thao (PU)  
 

 

Oil Nubuck Low Cut Shoes TIS.523-2554 

 
 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

2010UZZZ Oil NubuckLow Cut / PU 4-12 Nâu : 1 đôi 1 đôi 

 

 

 
 

  
Tango Low Cut Shoes TIS.523-

2554 
Haircell Velcro Low Cut Shoes TIS.523-2554 

 
 

  
 

   Sport (Cementing)  
 

   
Full Grain Low Cut Shoes  Full Grain Low Cut Shoes TIS.523-2554 

  

   Hospitality  (PU)  
 
 

 

 

 

 

Barton Velcro Low Cut Shoes 

 

 

 

 

 

TIS.523-2554 

 
 Mã Mô tả Cỡ  Màu  Loại Đóng gói 

616UZZZ Barton Velcro Low Cut / PU 4-12  Đen : 1 đôi 1 đôi 616UZZZ 

Mã  Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

2010UTZZ Tango Low Cut / PU 4-12 Đen * 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

2012UZZZ Haircell Velcro Low Cut / PU 4-12 Đen : 1 đôi 1 đôi 

2012UZZZ Haircell Velcro Low Cut 

Shoes / PU 

4-12 Black : 1 Pair 1 Pair 

 

Code Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

2012CZZZ Full Grain Low Cut / Cementing 4-12 Trắng * 1 đôi 1 đôi 

 

Code Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

2001CZZZ Full Grain Low Cut / Cementing 4-12 Trắng * 1 đôi 1 đôi 

 

B
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TIS.523-2554 
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   Hospitality   (Cementing)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full Grain Slip on Shoes 

 

 
 

 

 

TIS.523-2554 

 
Full Grain Velcro Low Cut Shoes 

 

 
TIS.523-2554 

 
Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

618CZZZ Full Grain Slip on 

/Cementing 

4-12 Đen : 

Trắng : 

1 đôi 1 đôi 

  Giày Sizzler nữ (Cementing)  
 

 

  

Sizzler Ladies Low Cut Shoes TIS.523-2554 Sizzler Ladies Mid Cut Shoes TIS.523-2554 

 

 

  

  Giày nữ tiêu chuẩn (Cementing)  
 

 

Barton Ladies Low Cut Shoes TIS.523-2554 Tango Ladies Low Cut Shoes TIS.523-2554 

  

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

651CZZZ Sizzler Low Cut Nữ / 

Cementing 

3-10 Nâu * 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

654CZZZ Sizzler Mid Cut Nữ/ 

Cementing 

3-10 Nâu : 1đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

641CEZZ Barton Low Cut Nữ/ 

Cementing 

3-10 Đen + 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

645CTZZ Tango Low Cut 

Nữ/Cementing 

3-10 Đen : 1 đôi 1 đôi 
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Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

616CZZZ Full Grain Velcro Low 

Cut / Cementing 

4-12 Đen :  

Trắng * 

1 đôi 1 đôi 
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Bảo vệ chân 

  Giày dành riêng cho nữ (Cementing)  
 
 

 

 

Oil Nubuck Low Cut Shoes Nữ 
 

TIS.523-2554 

 

Tango Low Cut Shoes Nữ 
 

TIS.523-2554 

  

 
 

 

Tango Low Cut Shoes Nữ TIS.523-2554             Tango Mid Cut Shoes Nữ TIS.523-2554 

  
 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

8562CZZZ Oil Nubuck Low Cut 

Shoes  Nữ/ Cementing 

4-10 Đen 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

8562CTZZ Tango Low Cut 

Nữ  Cementing 

4-10 Đen: 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

8562UTZZ Tango Low Cut Nữ / 

Cementing 

4-10 Đen 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

8563UTGZ 

đế giữa thép 

Tango Mid Cut Nữ  / 

Cementing 

3-10 Đen 1 đôi 1 đôi 

 

B
ảo

 v
ệ 

ch
ân

 

http://www.pangolin.co.th/


Bảo vệ chân  

118 Contact 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th 

 

 

 

  Ủng  
 

 
Ủng PVC 14 Inch  Ủng mũi PVC / Thép Nitrile EN 20345 (S5) 

• Chất liệu PVC, bền, làm việc trong nước, chất lỏng và 

hóa chất 

• Chiều cao 14 inch, bảo vệ cả hai chân và cẳng chân 

• Có thể cung cấp theo loại có hoặc không có mũi thép 

 
Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

BOOT0016 Ủng PVC 14 INCH 5, 7, 9, 11 Đen + 1 đôi 1 đôi 

BOOT0017 Ủng PVC 14 INCH mũi thép 5,7,9,11,13 Đen + 1 đôi 1 đôi 

BOOT0018 Ủng PCV 14 INCH 5, 7, 9, 11 Trắng + 1 đôi 1 đôi 

BOOT0019 Ủng PVC 14 INCH  mũi thép 5,7,9,11,13 Trắng + 1 đôi 1 đôi 

 

 

 

 

 

 

 

Ủng cao su cách điện EN ISO20345 

• Vật liệu cao su lưu hóa, bảo vệ tới 37.000 V 

• Lót polyester 

• Trọng lượng nhẹ 

• Chống dầu và hóa chất 

• Chống trượt 

• Mũi thép 

• Thích hợp cho hầu hết các công trình điện 

• Vật liệu cao su PVC / Nitrile, làm việc trong môi 

trường dầu, hóa chất (axit-kiềm từ rau và động vật) 

• Chống tĩnh điện 

• Chống trượt 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

EN20345:2011. 

Ủng mũi PVC / Thép Nitrile Seel SB.A.SRA 

• Vật liệu cao su PVC / Nitrile, làm việc trong môi 

trường dầu, hóa chất (axit-kiềm từ rau và động vật) 

• Chống tĩnh điện 

• Chống trượt 

• Dễ dàng vệ sinh 

• Thích hợp cho ngành công nghiệp thực phẩm và 

dược phẩm 

  

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại

M 

Đóng 

gói BOOT00

012 

PVC/Nitrile 

Boots 

40-

44 
Đen 1 đôi 1 đôi 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

BOOT0024 Ủng cao su cách điện Harvik 

37000 V 

39-44 Vàng/Xanh lá 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 
BOOT000

15 

Ủng 

PVC/Nitrile 

39-48 Trắng 1 đôi 1 đôi 
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  Bảo vệ chân 

  Giày vải  
 

Tiêu chuẩn 
• 2 mm. Lót xốp, bền và không phai màu 

• Lót 2 lớp có thể được tháo ra để làm sạch 

• Đế phun PVC 

• Không bong màu trong thời gian dài 

• PVC chống trượt, kháng dầu và nhiệt độ 

+70 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giày vải 

 

 

 

 

 

Giày vải buộc dây 
Mã Mô tả Cỡ Màu LoạiM Đóng 

gói CNVS0

005 
Giày vải nam 33-45 Trắng/Đen 1 đôi 1 

đôi  
 

 
Giày vải 

 

  
 

  Bọc giày có mũi bảo hộ  
 

 

Bọc giày bảo hộ 

• Mũi nhôm / Titanium cực nhẹ (kháng 200 J) 

• Linh hoạt và thoải mái 

• Chống dầu 

• Velcro, hoàn toàn có thể điều chỉnh để phù hợp với bàn chân 

• Màu sắc được mã hóa để xác định cỡ giày như dưới đây 

• Xanh lá XL (44-50), Đỏ M (39-43) và Xanh dương S (34-38) 

• Thích hợp với giày cao gót 

• Dễ dàng vệ sinh 

• Sử dụng cho khách thăm công xưởng 

CE ,  ASTM , CSA 
 
 

1. Chọn Cỡ 

(S,M,L) phù 

hợp với cỡ chân  

 

 

 
3. Điều chỉnh 

dây đaiVelcro 

sao cho vừa 

 
 

2. Kéo đai 

Velcro về phía 

sau  

4. Khóa đai Velcro 

Mã Mô tả  Cỡ Màu Loại Đóng gói 
CNVS000

2 
Giày vải #8712 33-45 

Trắng/Đen/Xanh 

dương 

1 

đôi 
1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

CNVS000

4 

Giày vải #8713 33-45 Trắng/Đen/Xanh 

dương 

1 đôi 1 đôi 
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Mã Mô tả Màu Loại Đóng gói 

Overshoes-S Visitor Overshoes ( S 34-38 ): Black-Blue 1 Pair Đai bảo hộ-S 

Overshoes-M Visitor Overshoes ( M 39-43 ): Black-Red 1 Pair Đai bảo hộ-M 

Overshoes-XL Visitor Overshoes ( XL 44-50): Black-Green 1 Pair Đai bảo hộ-XL 
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  Đệm lót & Các sản phẩm chăm sóc giày  
 

Tiêu chuẩn 
• Làm bằng trọng lượng nhẹ và chống va đập Micro Cellular 

Urethane 

• Bền, giảm tác động lên bàn chân và mắt cá chân 

• Vòm giày giúp thư giãn cơ bắp và gân 

• Lỗ thông hơi 

• Thiết kế tiêu chuẩn, có thể sử dụng với tất cả các loại giày 

 

 

 
Công nghệ thiết kế lót chân mới 

mang lại sự thoải mái cho người đi. 

Vòm giày sẽ trợ lực tác động và giúp 

cơ gân thư giãn.  Hơn  nữa,  giúp hỗ 

trợ xương chân và giảm nguy cơ chấn 

thương khớp xương sống. 

 

 
 

Lót giày (Nam) 

 

 

 

 

 

 
Lót giày (Nữ) 

 

 

Gót cao cho phép 
xương chân chịu 
trọng lượng gấp đôi 

 

 

 

 

 

 
Người 73 kg có thể sẽ 
mang 600 tấn mỗi ngày 

Hầu hết mọi người đi 
bộ 7.000 bước mỗi 
ngày trên nhiều  bề 
mặt khác nhau. 

 

 

 

 

Khoa học thể thao  
chứng minh rằng chấn 
thương một chân và bàn 
chân  là  “lực  tác   động 

  của việc đi bộ”  

 

Chất vệ sinh Nubuck  

• Vệ sinh da lộn và nubuck 

Kem Dubbin  

• Vệ sinh, duy trì và hỗ trợ chống thấm cho 
da thuộc. 

 

  
 

Chất vệ sinh da 
• Vệ sinh và làm 

mềm da 

Dầu Mink 

• Làm sạch và duy trì độ dầu 

trong da. 

 

  
 

 

 
Để lựa chọn đôi giày tốt 

nhất, điều quan trọng nhất 

là sự vừa vặn để đảm bảo 

thoải mái tối đa. Tuy 

nhiên, để kéo dài tuổi thọ 

giày, cần duy trì bảo 

dưỡng chính xác như sau: 

 

 

 

1. Loại bỏ bụi bẩn hoặc 
vết bẩn hoặc nước bằng 

bàn chải mềm. 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

Mã Mô tả Loại Đóng gói 

CLNS0019ZZZ Bọt vệ sinh Nubuck: 1 chai 1 chai 

 

Mã Mô tả Loại Đóng gói 

CLNS0021ZZZ Kem Dubbin: 1 hộp 1 hộp 

 

Mã Mô tả Loại Đóng gói 
CLNS0020ZZZ Chất vệ sinh da: 1 lọ 1 lọ 

 

Mã Mô tả Loại Đóng gói 

CLNS0022ZZZ Dầu Mink: 1 gói 1 gói 

 

   

Bọc giày 

• Nhựa chất lượng cao, Xanh dương 

• Bọc giày để tránh bụi 

• Thích hợp cho sản xuất điện tử và 

phòng sạch v.v. 

B
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Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

CLNS0010 Lót giày PU + S, M, 
L, XL 

Be 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

CLNS0011 Lót giày PU + S, M, L Be 1 đôi 1 đôi 

 

Mã Mô tả Màu Loại Đóng gói 
SDRY0007 Bọc giày + Be 50 đôi/hộp 50 đôi/hộp 

 

Sử dụng đúng loại kem vệ sinh để 
bảo dưỡng da giày. (Chọn loại 
kem phù hợp với loại da 

 

3. Nhồi giấy báo vào trong giày để hấp 
thụ mùi hôi. 
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